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BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật Năng lượng nguyên tử  

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

Ngày 30/8/2021, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 99/NQ-CP ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị 

quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Theo Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì thực hiện Dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử. 

Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về 

định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW (kèm 

theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021). Thực hiện nhiệm vụ được 

Kế hoạch giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu, rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung Luật Năng lượng nguyên tử và báo cáo Chính phủ (Báo cáo 

số 684/BC-BKHCN ngày 31/3/2023).  

Trên cơ sở Báo cáo số 684/BC-BKHCN ngày 31/3/2023 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ trình 

Chính phủ Đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) trước ngày 

01/8/2024 (Công văn số 2850/VPCP-PL ngày 08/5/2022). Đồng thời, Chính phủ 

đã đề nghị đưa Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2026 (Báo cáo số 277/BC-CP ngày 16/8/2022 

gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội).  

Luật Năng lượng nguyên tử (Luật số 18/2008/QH12) được Quốc hội Khóa 

XII thông qua ngày 03/6/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Qua 15 

năm thực hiện, Luật Năng lượng nguyên tử đã phát huy vai trò là đạo luật gốc 

trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy 

ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân nhằm mục tiêu phát 

triển bền vững ứng dụng năng lượng nguyên tử, góp phần vào phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước.  

DỰ THẢO 
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Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo về việc thi hành Luật Năng lượng 

nguyên tử. Báo cáo gồm 4 phần chính: 

I. Chính sách, pháp luật về năng lượng nguyên tử. 

II. Tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Năng lượng nguyên tử. 

III. Bất cập, hạn chế trong thi hành Luật Năng lượng nguyên tử. 

IV. Đề xuất định hướng chính sách để xây dựng dự thảo Luật Năng lượng 

nguyên tử (sửa đổi). 

I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

Một trong những thành tựu khoa học vĩ đại của nhân loại ở giai đoạn cuối 

thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX là sự khám phá ra “Tia bức xạ” và tinh chế thành 

công các nguyên tố phóng xạ đầu tiên. Điều này đã mở ra kỷ nguyên của ứng 

dụng năng lượng nguyên tử, từ việc tạo ra một nguồn năng lượng mới - gọi là 

năng lượng hạt nhân (điện hạt nhân, vũ khí hạt nhân) cho đến ứng dụng bức xạ 

phục vụ cuộc sống, tiêu biểu như trong lĩnh vực tế (điện quang, y học hạt nhân, 

xạ trị và sản xuất thuốc phóng xạ), công nghiệp (chiếu xạ, chụp ảnh phóng xạ, 

kỹ thuật đo mật độ, bề dày vật chất, …), nông nghiệp (đột biến, tiệt sinh côn 

trùng gây hại, kích thích sinh trưởng, …) và các lĩnh vực xây dựng, tài nguyên 

môi trường. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được thành lập ngày 

29 tháng 7 năm 1957 với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì 

hòa bình, ngăn chặn và không phổ biến sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục 

đích quân sự.  

Nhận thức được tầm quan trọng của ứng dụng năng lượng nguyên tử phục 

vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng và Chính phủ đã sớm 

quan tâm, chỉ đạo lĩnh vực này. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa VIII (Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 về 

định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000) đã đặt yêu cầu: “Chuẩn bị 

tiền đề khoa học cho việc sử dụng năng lượng nguyên tử sau năm 2000”. Văn 

kiện Đại hội Đảng khóa IX đã đề ra nhiệm vụ: “Nghiên cứu phương án sử dụng 

năng lượng nguyên tử”.  

Chính sách về năng lượng nguyên tử của Đảng, Nhà nước ta đã được cụ 

thể hóa tại Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình 

(ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ) và đặc biệt đã được thể chế hóa bằng các quy định tại Luật 

Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, hình thành nên 

hệ thống pháp luật năng lượng nguyên tử.  

Luật Năng lượng nguyên tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam Khóa XII (kỳ họp 3) thông qua ngày 03/6/2008, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2009; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14 ngày 

20/11/2018) và Luật Phòng thủ dân sự (Luật số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023). 

Luật Năng lượng nguyên tử bao gồm 9 Chương, 93 Điều, quy định về các hoạt 

động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các yêu cầu bảo đảm an toàn bức 

xạ, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, 

thiết bị hạt nhân cho các hoạt động đó. Luật Năng lượng nguyên tử áp dụng đối 

với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử tại Việt Nam. Với vai trò là đạo luật gốc trong lĩnh vực chuyên 

ngành đặc thù, Luật Năng lượng nguyên tử đã thể chế hoá chủ trương của Đảng 

và chính sách của Nhà nước trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử 

phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, hội 

nhập quốc tế phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ. 

Các chính sách phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an 

toàn, an ninh đã được thể chế hóa bằng pháp luật năng lượng nguyên tử, bao 

gồm: 

(1) Đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, quy hoạch, phát 

triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học – công nghệ. 

(2) Bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, 

vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân. 

(3) Quản lý cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân. 

(4) Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ 

(5) Quản lý vận chuyển và nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ, thiết 

bị hạt nhân. 

(6) Phát triển dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

(7) Khai báo và cấp phép. 

(8) Thanh tra và xử lý vi phạm. 

(9) Ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.  

(10) Bồi thường thiệt hại bức xạ, thiệt hại hạt nhân. 

Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử về cơ bản bao gồm hai cấu phần 

chính: (1) phát triển năng lượng (điện) hạt nhân và (2) phát triển ứng dụng năng 

lượng bức xạ (ứng dụng bức xạ). 

Về phát triển điện hạt nhân, cụ thể hóa đường lối của Đảng, Chính phủ đã 
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trình Quốc hội khóa XII thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án  điện 

hạt nhân Ninh Thuận (Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009). Trong 

giai đoạn 2010-2015, các công tác chuẩn bị cho việc xây dựng hai nhà máy điện 

hạt nhân tại Ninh Thuận đã được tích cực chuẩn bị, bao gồm việc ban hành hàng 

loạt văn bản quy phạm pháp luật, các Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân, 

chương trình đào tạo nhân lực về công nghệ nhà máy điện hạt nhân và an toàn 

hạt nhân tập trung tại 05 trường đại học lớn của đất nước, đồng thời đã gửi hơn 

400 sinh viên đi đào tạo tại Liêng bang Nga, một số tại Nhật Bản (là hai đối tác 

quốc tế của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2) nhằm tạo điều 

kiện tốt nhất cho việc triển khai dự án điện hạt nhân này. Tuy nhiên, vì một số lý 

do, ngày 22/11/2016 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 31/2016/QH14 về 

việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án  điện hạt nhân Ninh Thuận. 

Ứng dụng bức xạ thực tế đã được bắt đầu ở Việt Nam từ khá sớm, khoảng 

hơn 100 năm nay kể từ ngày thành lập Viện Radium Đông Dương tại Hà Nội 

ngày 19/10/1923. Trong hơn 20 năm trở lại đây ứng dụng bức xạ ở nước ta đã 

phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 

ở một số lĩnh vực then chốt như công nghiệp, y tế, nông nghiệp và tài nguyên 

môi trường. Hiện nay, theo thống kê, trên cả nước có hơn 1.900 cơ sở bức xạ, 

một số cơ sở hạt nhân trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong đó 

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đang quản lý, vận hành an toàn 01 lò phản 

ứng hạt nhân nghiên cứu công suất 500 kW ứng dụng cho các nghiên cứu vật lý 

hạt nhân, vật lý bức xạ, kỹ thuật phân tích hạt nhân và đặc biệt sản xuất một số 

đồng vị phóng xạ cho y tế. Việt Nam đang triển khai dự án xây dựng Trung tâm 

Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu đa mục 

tiêu công suất 10 MW, dự kiến địa điểm tại Long Khánh, Đồng Nai. 

Chính phủ tiếp tục khẳng định chính sách coi trọng ứng dụng năng lượng 

nguyên tử vào việc phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 

22/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát 

triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021) 

Cùng với sự phát triển của ứng dụng năng lượng nguyên tử, bên cạnh lợi 

ích to lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với các thách thức, nguy cơ liên quan đến 

quản lý an toàn, an ninh các nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, chiếu xạ y tế và 

công nghiệp, khai thác và chế biến quặng phóng xạ, quản lý chất thải thải phóng 

xạ, cũng như yêu cầu tăng cường năng lực ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 

(bao gồm cả sự cố xuyên biên giới). 

Xuất phát từ yêu cầu hỗ trợ các quốc gia thành viên trong bảo đảm an 

toàn, an ninh đối với phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình, 
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đồng thời kiểm soát việc không phổ biến hạt nhân, Liên hiệp quốc đã thành lập 

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tổ chức Hiệp ước cấm thử 

hạt nhân toàn diện (CTBTO) nhằm thông qua hai tổ chức này thiết lập các điều 

ước quốc tế về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng 

xạ và thiết bị hạt nhân, thanh sát và không phổ biến hạt nhân, qua đó nâng cao 

nhận thức và khuyến khích các quốc gia tham gia. Việt Nam là thành viên IAEA 

và tham gia hầu hết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Luật Năng lượng nguyên tử 2008 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc nội luật hóa quy 

định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên, thực tế 

của sự phát triển và quản lý hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử ở nước ta 

những năm qua đã cho thấy vẫn còn nhiều bất cập, thách thức liên quan đến bảo 

đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, nhập khẩu phế liệu kim loại có thể bị 

nhiễm xạ, tuân thủ cam kết về không phổ biến hạt nhân, chống buôn bán, vận 

chuyển trái phép vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân trong bối cảnh Việt Nam 

hội nhập ngày càng sâu rộng.  

II. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT NĂNG 

LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

Qua thực tiễn 15 năm thi hành, Luật Năng lượng nguyên tử đã phát huy 

vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho việc đẩy mạnh và hướng tới 

phát triển bền vững ứng dụng năng lượng nguyên tử thông qua công tác quản lý 

nhà nước về an toàn, an ninh và ứng phó sự cố, phục vụ hiệu quả các ngành kinh 

tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.   

Kể từ khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua và có hiệu lực thi hành, 

nhiều bộ luật mới đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới với các quy định 

có phần tác động đến Luật Năng lượng nguyên tử, cùng với sự phát triển nhanh 

về công nghệ và sự đa dạng trong các loại hình ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng 

xạ đã dẫn đến việc nảy sinh một số tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý 

nhà nước theo quy định của Luật, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của 

ứng dụng bức xạ và hạt nhân.  

Việc tổng kết công tác thi hành Luật Năng lượng nguyên tử và các văn 

bản hướng dẫn là hoạt động cần thiết nhằm đánh giá những thành tựu và kết quả 

đạt được, đồng thời nhận diện, chỉ ra các hạn chế, bất cập trong quy định của 

Luật, qua đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, đáp ứng 

yêu cầu và thực tiễn phát triển ngày càng cao của ứng dụng năng lượng nguyên 

tử ở trong nước, cũng như sự hợp tác trong khu vực và quốc tế. 

II.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Năng lượng nguyên tử  

Ngay sau khi Luật Năng lượng nguyên tử được Quốc hội thông qua, Bộ 

Khoa học và Công nghệ và các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai các hoạt 
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động tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức hội nghị, 

hội thảo, tọa đàm, tập huấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản 

lý nhà nước về pháp luật năng lượng nguyên tử cũng như vai trò của năng lượng 

nguyên tử và khoa học hạt nhân trong đời sống xã hội, tầm quan trọng của công 

tác bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến hạt nhân đối với sự phát triển bền 

vững của ứng dụng năng lượng nguyên tử.  

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Năng lượng nguyên tử 

đã được tiến hành một cách bài bản, dưới nhiều hình thức, bảo đảm tính kịp thời 

và khoa học. Qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tuân thủ các quy 

định của Luật, cũng như vai trò và tầm quan trọng của năng lượng nguyên tử 

trong sự nghiệp phát triển của đất nước. 

II.2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Năng lượng nguyên tử  

Để triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công 

nghệ và các Bộ liên quan đã chủ trì, phối hợp xây dựng hệ thống văn bản hướng 

dẫn, bao gồm: 

a. Trình Chính phủ ban hành 06 nghị định: 

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Năng lượng nguyên tử (Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010); 

- Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử (Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009; được thay 

thể bằng Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013; Nghị định số 

107/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021); 

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân (Nghị định số 70/2010/NĐ-CP 

ngày 22/6/2010); 

- Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử (Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013); 

-  Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, 

thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng 

nguyên tử (Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019); 

-  Nghị định quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 

09/12/2020). 
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Các nghị định nói trên đã đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện Luật Năng 

lượng nguyên tử. Tuy nhiên do kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý nhà 

nước, năng lực hỗ trợ kỹ thuật, nhận thức về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, 

thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân còn hạn chế, đặc biệt liên quan đến việc triển 

khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận giai đoạn 2009-2016, nên một số quy định 

trong các nghị định được ban hành ngay sau khi Luật Năng lượng nguyên tử 

2008 có hiệu lực chưa thực sự phù hợp, gây khó khăn trong triển khai, cần được 

sửa đổi, bổ sung một khi Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi được Quốc hội 

thông qua. 

b. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 30 quyết định, bao gồm: 

- Phê duyệt Quy hoạch tổng thể về phát triển ứng dụng năng lượng 

nguyên tử, bao gồm quy hoạch về phát triển điện hạt nhân và ứng dụng bức xạ 

trong các ngành kinh tế kỹ thuật như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, khí tượng, 

địa chất thủy văn, khoáng sản và tài nguyên môi trường; Mạng lưới quan trắc và 

cảnh báo phóng xạ môi trường; Địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ. 

- Phê duyệt các Đề án về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử; Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ 

trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử; Triển khai các 

biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Thông 

tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân. 

- Cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư dự án nhà máy 

điện hạt nhân Ninh Thuận; Phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các nhà máy 

điện hạt nhân tại Ninh Thuận. 

- Thành lập, kiện toàn các tổ chức: Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử quốc gia, Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia, Hội đồng thẩm 

định nhà nước thẩm định báo cáo đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh 

Thuận, Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 

- Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia, Kế 

hoạch quốc gia về việc phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự 

cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025, Phương án phòng 

ngừa và ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới. 

- Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ, trong đó có năng lượng nguyên tử. 

- Chế độ ưu đãi nghề nghiệp đối với những người làm việc trong các đơn 

vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

c. Ban hành các Thông tư hướng dẫn:  
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Tính đến hết năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 47 thông 

tư, Bộ Công Thương ban hành 02 thông tư, Bộ Tài chính ban hành 06 thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định của Chính phủ, 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục 

vụ công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân, 

bao gồm cả giai đoạn triển khai 02 dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 

(chi tiết văn bản tại Phụ lục I). 

Nhằm thống nhất với các quy định mới của Luật Quy hoạch (Luật số 

21/2017/QH14 ngày 24/11/2017), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018). Điều 15 của Luật số 35/2018/QH14 đã sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử liên quan đến quy 

hoạch, cụ thể: Điều 9 về Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử 

quốc gia; Điều 13 về quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

Điều 14 về trách nhiệm lập, phê duyệt quy hoạch phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử; Điều 15 về điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử và Điều 25 về xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ. Tiếp theo, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 quy định 

chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều 

chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

Ngày 20/6/2023, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Phòng thủ dân sự 

(Luật số 18/2023/QH15). Khoản 3 Điều 54 của Luật Phòng thủ dân sự đã sửa 

đổi một số khoản, điểm của Điều 84 Luật Năng lượng nguyên tử. 

Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật về năng lượng nguyên tử hiện có 

đã tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo khung pháp lý cần thiết cho việc triển khai 

công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên 

tử, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân, thiết lập và 

mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử. 

II.3. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về năng lượng nguyên 

tử từ năm 2009 đến nay 

Luật Năng lượng nguyên tử đã khẳng định vai trò quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

an toàn bức xạ và hạt nhân (Điều 7, Điều 8), đồng thời là căn cứ pháp lý vững 

chắc để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở Khoa học và Công nghệ tham 

mưu thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

trên địa bàn tỉnh.  

Việc quản lý an toàn, an ninh đối với các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân đã 
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được tăng cường và dần đi vào nề nếp, từ việc thiết lập cơ sở dữ liệu về khai 

báo, cấp giấy phép công việc bức xạ, nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, cấp chứng 

chỉ nhân viên bức xạ cho đến hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ theo 

kế hoạch và đột xuất. Lần đầu tiên ở nước ta có một đạo luật điều chỉnh các 

quan hệ xã hội về năng lượng nguyên tử, bao gồm ứng dụng bức xạ, kỹ thuật hạt 

nhân, năng lượng hạt nhân trong vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và 

nhà máy điện hạt nhân. Luật Năng lượng nguyên tử là cơ sở pháp luật cao nhất 

để thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích 

hòa bình của Đảng, Nhà nước. Từ khi Luật Năng lượng nguyên tử có hiệu lực, 

lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu duy nhất của nước ta đặt tại Viện Nghiên cứu 

hạt nhân Đà Lạt đã được quản lý phù hợp với yêu cầu về an toàn, an ninh của 

IAEA, đặc biệt trong giai đoạn 2009-2011 khi thực hiện chuyển đổi từ nhiên liệu 

độ giàu cao (HEU) sang nhiên liệu độ giàu thấp (LEU), lò phản ứng hạt  nhân 

Đà Lạt được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép vận hành năm 2009 và 

02 lần gia hạn Giấy phép vận hành trong các năm 2013 và 2023. 

Luật Năng lượng nguyên tử ra đời kịp thời, làm cơ sở pháp luật cho Quốc 

hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Nghị quyết 

số 41/NQ-QH12 ngày 25 tháng 11/2009) và Chính phủ đàm phán, ký kết Hiệp 

định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Chính phủ Liên 

bang Nga, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 với Chính phủ Nhật Bản trong 

các năm 2010-2011. Thực hiện các quy định của pháp luật năng lượng nguyên 

tử, các Bộ ngành liên quan và chủ đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiến hành các thủ tục về phê duyệt địa 

điểm, dự án đầu tư. 

Sau đây là một số thành tựu đạt được trong việc thực hiện Luật Năng 

lượng nguyên tử, thể hiện qua công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ứng 

dụng năng lượng nguyên tử: 

II.3.1. Về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử 

a) Quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử 

Thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa 

bình đến năm 2020 (Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 

2006 của Thủ tướng Chính phủ) và Luật Năng lượng nguyên tử quy định tại 

Điều 13 về Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, Điều 14 về 

Trách nhiệm lập, phê duyệt quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên 

tử, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương và Xây dựng đã chủ trì, 

phối hợp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt 

các Quy hoạch sau: 
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- Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục 

đích hoà bình đến năm 2020 (Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010); 

- Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến 

năm 2020 (Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 02/6/2010); 

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia đến năm 

2020 (Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010); 

- Định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2376/QĐ-TTg ngày 

28/12/2010); 

- Quy hoạch chi tiết ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế 

- kỹ thuật khác đến năm 2020 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 20/01/2011); 

- Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy 

văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 (Quyết định số 

899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011);  

- Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 

(Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04/11/2011). 

Chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020, Quy 

hoạch tổng thể và các Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị 

phóng xạ trong các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, công 

nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

đã được các bộ, ngành tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh sự phát triển về 

tiềm lực và hoàn thiện thể chế, các hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng 

năng lượng nguyên tử đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, mang lại 

hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn trong nhiều lĩnh vực, có thể kể đến như:  

Trong y tế, mạng lưới các cơ sở X-quang đã triển khai tới tuyến huyện, cả 

nước hiện có 48 cơ sở y học hạt nhân với hơn 40 thiết bị xạ hình (đạt tỷ lệ 

khoảng 0,4 thiết bị/triệu dân); 46 cơ sở xạ trị được trang bị 75 thiết bị gia tốc xạ 

trị (LINAC) (đạt tỷ lệ 0.75 thiết bị/triệu dân, tiệm cận tới khuyến cáo của IAEA 

01 thiết bị/triệu dân), nhiều kỹ thuật hiện đại đã được thực hiện thành công ở 

Việt Nam phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị hiệu quả bệnh ung thư và các 

bệnh hiểm nghèo như thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, ...  

Trong thời gian đại dịch covid-19 đến nay, sản xuất dược chất phóng xạ 

sử dụng trong y tế từng bước được tự chủ với năng lực sản xuất trong nước đạt 

khoảng 1000 Ci/năm trên lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt và 350 Ci/năm trên 05 

hệ thống máy gia tốc. Thuốc I-131 của Viện Nghiên cứu kỹ thuật hạt nhân Đà 

Lạt được trao giải “Ngôi sao thuốc Việt” của Bộ Y tế là sự ghi nhận xứng đáng 

của xã hội với một sản phẩm được nội địa hóa bằng trí tuệ của người Việt Nam, 
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góp phần cứu sống hàng ngàn người, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội 

do Covid-19, không có nguồn thuốc nhập ngoại. Năng lực ứng dụng công nghệ 

y học hạt nhân của Việt Nam hiện ở mức trung bình so với các quốc gia trong 

khu vực Châu Á, đạt trên trung bình so với khu vực Đông Nam Á.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam được Cơ quan Năng lượng nguyên 

tử quốc tế (IAEA) đánh giá là quốc gia đứng thứ 8 thế giới trong lĩnh vực nghiên 

cứu chọn tạo giống bằng chiếu xạ gây đột biến với một số giống cây chủ lực như 

lúa gạo với dấu ấn là giống lúa ST25 hai lần đoạt cúp Gạo ngon nhất thế 

giới. Tính đến năm 2023, chúng ta đã tạo ra và gieo trồng khoảng 80 giống cây 

trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu hạn, úng và kháng bệnh cao.  

Trong lĩnh vực công nghiệp, cả nước hiện có 14 cơ sở chiếu xạ công 

nghiệp sử dụng cả hai công nghệ chiếu xạ với nguồn phóng xạ 60-Co và máy 

gia tốc điện tử, phục vụ hiệu quả cho xuất khẩu thủy sản, nông sản và trái cây 

sang thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Úc, … Bên cạnh đó, kỹ thuật kiểm tra 

không phá hủy bằng bức xạ (NDT) đã chứng minh tính hiệu quả, không thể thay 

thế trong đánh giá chất lượng kết cấu, tuổi thọ các công trình xây dựng, kỹ thuật 

hạt nhân để đo độ chặt, độ ẩm của nền đường trong ngành giao thông, xây dựng. 

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: kỹ thuật thủy văn đồng vị đã 

góp phần quan trọng trong đánh giá trữ lượng, nguồn bổ cập tài nguyên nước 

ngầm cũng như đánh giá an toàn công trình đập thủy điện, sa bồi cảng biển, bồi 

lấp lòng hồ, xói mòn đất, các loại ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, góp 

phần cho phát triển bền vững; kỹ thuật hạt nhân sử dụng nguồn gamma, neutron 

trong phát hiện mỏ dầu, hỗ trợ ngành dầu khí giúp tăng cường hiệu suất thu hồi 

dầu.  

Ngoài ra, công nghệ bức xạ đã góp phần tạo ra nhiều chế phẩm phục vụ 

sản xuất và đời sống, thân thiện môi trường như chế phẩm kích thích tăng 

trưởng và bảo vệ thực vật, thức ăn nuôi tôm, gia cường đặc tính dây cáp điện 

bằng khâu mạch bức xạ…  

Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển, nhu cầu thị trường, hạn chế về nguồn lực 

và một số nội dung của Chiến lược còn thiếu tính khả thi nên việc thực hiện các 

quy hoạch nêu trên chưa đạt hiệu quả cao, nhiều nội dung chưa được triển khai. 

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14), Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và 

trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 quy 

định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều 

chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 phê duyệt 

nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 
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2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang 

tích cực chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng Quy 

hoạch theo Quyết định số 108/QĐ-TTg. 

b) Phát triển nguồn nhân lực 

Nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 

18/8/2010 phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử”. Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị định quy định 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

(Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013). 

Theo thống kê hiện trạng và đánh giá nhu cầu nhân lực làm việc trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nước ta có khoảng 1300 người có trình độ đại 

học trở lên đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, trong đó phần 

lớn nhân lực làm việc trực tiếp trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng bức xạ 

và kỹ thuật hạt nhân. Trong số đó, nhân lực trẻ có thâm niên công tác dưới 10 

năm chiếm khoảng 65%; nhân lực có thâm niên công tác trên 20 năm chiếm 

khoảng 12%. Từ năm 2014 đến 2020, đã có 140 cán bộ của Bộ Khoa học và 

Công nghệ nghỉ hưu, đa phần là cán bộ giàu kinh nghiệm, đã hoặc đang giữ 

những vị trí chủ chốt trong công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng năng lượng 

nguyên tử. Hiện tại, chúng ta đang đứng trước nguy cơ về thiếu hụt nhân lực 

trình độ cao, đặc biệt đội ngũ chuyên gia và cán bộ quản lý có kinh nghiệm. 

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức thực hiện các Đề án, kế hoạch đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, 

các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng mới chỉ tập trung cho điện hạt nhân trong giai 

đoạn 2009-2015 mà chưa có một kế hoạch đào tạo ở quy mô quốc gia cho 

nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và kỹ thuật hạt nhân, đáp ứng quy định tại Điều 16 

(Phát triển nguồn nhân lực), cụ thể: 

“1. Nhà nước có chương trình đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, đặc biệt 

là chuyên gia có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển, ứng dụng 

và bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi, thu hút chuyên gia có trình độ cao 

trong và ngoài nước làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.”  

Việc thực hiện quy định tại Điều 17 về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng 

năng lượng nguyên tử nằm trong tổng thể việc thực hiện và thể chế hóa chính 

sách nghiên cứu, phát triển được quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ. 

c) Triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 
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Trong giai đoạn 2009-2016, các Bộ, ngành đã tiến hành nhiều hoạt động 

phục vụ công tác triển khai Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 ngày 25/11/2009 

của Quốc hội về chủ trương đầu tư 02 dự án điện hạt nhân Ninh thuận. Sự phát 

triển cơ sở hạ tầng hạt nhân trong giai đoạn này có thể tóm tắt như sau: 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan 

hoàn thiện Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân  giai đoạn 

đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 2241/QĐ-

TTg ngày 11/12/2014). Về triển khai Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương đã 

thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách, quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng hạt 

nhân, bao gồm: 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu – 

triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân 

(Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15/10/2015);  

- Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia (Quyết định số 

884/QĐ-TTg ngày 16/06/2017);  

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học 

và công nghệ hạt nhân; 

- Báo cáo Dự án đầu tư và Hồ sơ phê duyệt địa điểm đối với các Dự án 

nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; 

- Xây dựng khu quản lý vận hành, khu chuyên gia, trụ sở Ban quản lý dự 

án điện hạt nhân  Ninh Thuận;  

- Xây dựng Trung tâm Quan hệ công chúng. 

Trên cơ sở tiến độ triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 tính đến năm 2030 đã được 

điều chỉnh tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ, trong đó lùi thời gian đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành đến 

năm 2028. 

Tuy nhiên, xem xét tổng thể trong kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô và 

yêu cầu cân đối nguồn lực quốc gia, ngày 22/11/2016, Quốc hội đã thông qua 

Nghị quyết số 31/2016/QH14 về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án 

điện hạt nhân Ninh Thuận.  

II.3.2. Công tác quản lý nhà nước về an toàn và an ninh bức xạ, hạt nhân 

a) Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký và 

chứng chỉ hành nghề thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 

nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ. 

Luật Năng lượng nguyên tử quy định: 
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- 14 loại hình công việc bức xạ (Điều 18); 

- Kiểm soát nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân (Khoản 3 Điều 

22); 

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 11 loại hình công việc (Điều 28); 

- 10 loại hình hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Điều 

68); 

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Điều 

70). 

Theo đó, các cơ sở đều phải thực hiện việc khai báo nguồn phóng xạ, thiết 

bị bức xạ, thiết bị hạt nhân và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ (nếu không thuộc đối tượng được miễn trừ quy định tại Khoản 2 

Điều 73); các tổ chức tiến hành hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 

nguyên tử cần lập hồ sơ đề nghị cấp đăng ký thực hiện dịch vụ. 

Thành phần hồ sơ đề nghị về cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và 

Chứng chỉ nhân viên bức xạ; cấp đăng ký và Chứng chỉ hành nghề thực hiện 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định trong Nghị định 

về Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử (Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020). 

Trong giai đoạn từ năm 2013-2023: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã 

ban hành và trình Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tổng cộng 9441 giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ, 533 giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử, 6962 chứng chỉ nhân viên bức xạ và chứng chỉ 

hành nghề, 1266 hồ sơ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

cấp cơ sở và cấp tỉnh. 

Tính trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2013-2018: Cục An toàn bức xạ 

và hạt nhân đã ban hành và trình Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành khoảng 

750 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 45 giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, 630 chứng chỉ nhân viên bức xạ và chứng 

chỉ hành nghề;  

Tính trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2019-2023: Cục An toàn bức xạ 

và hạt nhân đã ban hành và trình Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành khoảng 

1200 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 60 giấy đăng ký hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, 700 chứng chỉ nhân viên bức xạ và 

chứng chỉ hành nghề (chi tiết thống kê từng năm tại Phụ lục II). 

Thực hiện phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, từ năm 2010 

các Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 
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các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 

người phụ trách an toàn của các cơ sở này.  

Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cũng được Bộ Khoa học và 

Công nghệ cấp Giấy phép vận hành (2009), gia hạn Giấy phép (lần 1 vào tháng 

3/2013 và lần 2 vào tháng 3/2023). 

b) Đào tạo và huấn luyện cho nhân viên bức xạ   

Trên cơ sở của Luật Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ 

đã ban hành thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định chương trình đào tạo an 

toàn bức xạ cho 14 loại hình công việc bức xạ. Tuy nhiên, hiện có nhiều đơn vị 

làm dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ nên cần có các cơ chế kiểm soát để bảo đảm 

chất lượng đào tạo. Hơn nữa, theo khuyến cáo của IAEA, có 02 chức danh cần 

phải được Cơ quan quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân đánh giá năng lực, đó 

là “Người phụ trách an toàn bức xạ” và “Chuyên gia trong lĩnh vực an toàn bức 

xạ và hạt nhân”. Hiện nay, Trong Luật Năng lượng nguyên tử chưa có quy định 

chức danh về “chuyên gia trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân”. 

c) Công tác thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân 

Cùng với pháp chế và cấp phép, thanh tra là một trong ba trụ cột trong công 

tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân. Tuy nhiên, các quy định 

trong Luật Năng lượng nguyên tử về hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn 

bức xạ và xử lý vi phạm còn hạn chế, mới chỉ đề cập trong phần chức năng, 

nhiệu vụ của Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân (khoản 4 Điều 8 của Luật). 

Công tác thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử thời gian qua chủ yếu được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật 

Thanh tra và Luật xử lý vi phạm hành chính. Do đó chưa thể hiện hết đặc thù 

của công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, chưa có cơ 

sở pháp lý đủ mạnh để thực hiện chức năng, thẩm quyền của cơ quan thanh tra 

theo khuyến cáo của IAEA, kinh nghiệm các nước trên thế giới và trong khu 

vực. Ngoài ra, các quy định về thanh tra dự án điện hạt nhân không phù hợp với 

thông lệ quốc tế (Luật hạt nhân mẫu của IAEA, các điều ước quốc tế liên quan 

đến an toàn, anh ninh, thanh sát và không phổ biến hạt nhân mà Việt Nam đã 

tham gia). Vì vậy, Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi cần bổ sung một chương 

quy định về “Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử”. 

Hằng năm, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã thực hiện trung bình 

khoảng 70 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, 

cơ sở hạt nhân và tổ chức tiến hành hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước với nhiều cuộc thanh tra chuyên sâu như: 

Thanh tra định kỳ công tác bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân của Viện 
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Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (cơ sở hạt nhân có lò phản ứng hạt nhân nghiên 

cứu); thanh tra việc khảo sát địa điểm của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận giai 

đoạn 2013-2015; thanh tra các cơ sở bức xạ lớn (bệnh viện có hoạt động xạ trị, y 

học hạt nhân; cơ sở chiếu xạ công nghiệp, cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua 

sử dụng, chất thải phóng xạ,...).  (chi tiết tại Phụ lục III) 

Từ năm 2015 đến năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương đã tiến hành 6813 cuộc thanh tra, kiểm tra và ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 360 cơ sở. Số lượng cơ sở 

trong lĩnh vực y tế được các Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra, kiểm tra vẫn 

chiếm tỷ lệ chủ yếu qua các năm. Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra do Sở Khoa học và 

Công nghệ tiến hành tại các cơ sở quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức 

xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy 

phép tuy còn ít nhưng cũng đã tăng trong những năm gần đây. 

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra giai đoạn vừa qua cho thấy, những đơn 

vị mới được thanh tra lần đầu về an toàn bức xạ, hiểu biết pháp luật về an toàn 

bức xạ của các đơn vị này còn nhiều hạn chế, công tác bảo đảm an toàn bức xạ 

còn khá sơ sài. Đối với các đơn vị đã từng được Cục An toàn bức xạ và hạt 

nhân, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra thì việc 

tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ có tiến triển tốt và đã đi vào nề nếp. Tuy 

nhiên, công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại các đơn vị này vẫn còn một số hạn 

chế, đặc biệt sau giai đoạn dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, như chậm trễ 

trong việc lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, tổ chức đào tạo, đào tạo lại về an 

toàn bức xạ, kiểm xạ, kiểm định thiết bị bức xạ, theo dõi liều chiếu xạ nghề 

nghiệp; kiểm đếm nguồn phóng xạ chưa đúng tần xuất quy định. Qua công tác 

theo dõi sau thanh tra cho thấy việc khắc phục thiếu sót và chấp hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính của các cơ sở đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời.  

II.3.3. Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng 

nguyên tử, an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân 

a) Bộ Khoa học và Công nghệ 

Theo Điều 7 Luật Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ 

chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử.  

Chức năng quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và 

hạt nhân của Bộ đã từng bước được hoàn thiện qua các Nghị định của Chính 

phủ: 

- Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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- Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; và   

- Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Bộ Khoa học và Công nghệ còn là cơ quan thường trực của Hội đồng Phát 

triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia và Hội đồng An toàn hạt nhân 

quốc gia quy định tại Điều 9 Luật Năng lượng nguyên tử. 

b) Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân  

Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 

được quy định tại Điều 8 Luật Năng lượng nguyên tử là Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân với chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân 

Được sự quan tâm của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức 

bộ máy của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã được kiện toàn dựa trên 03 trụ 

cột quản lý nhà nước về: (1) xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, (2) cấp phép 

tiến hành công việc bức xạ, cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và chứng chỉ hành nghề thực 

hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, và (3) công tác 

thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ. Ngoài ra, để hỗ trợ công tác quản lý 

nhà nước như thông lệ quốc tế, trong cơ cấu tổ chức của Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân còn có Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (TSO) về an toàn, an ninh, thanh sát hạt 

nhân, ứng phó sự cố, thông tin tuyên truyền và đào tạo.  

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đóng vai trò cơ quan đầu mối trong hợp 

tác quốc tế về pháp quy hạt nhân theo quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.  

c) Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia và Hội 

đồng An toàn hạt nhân quốc gia 

Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia và Hội 

đồng An toàn hạt nhân quốc gia là hai cơ quan tư vấn liên ngành của Thủ tướng 

Chính phủ về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và năng lượng hạt 

nhân. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực và Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ là Chủ tịch của cả hai Hội đồng. 

Ngày 07/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 

446/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt 

nhân quốc gia, theo đó Hội đồng là cơ quan tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ 
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trong chỉ đạo, giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển năng 

lượng hạt nhân và an toàn hạt nhân. 

Ngày 08/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 706/QĐ-TTg 

về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử quốc gia, theo đó Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn cho 

Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, chiến lược phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh 

vực ưu tiên trong từng giai đoạn; các chính sách lớn về phát triển, ứng dụng 

năng lượng nguyên tử; về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng 

năng lượng nguyên tử. 

Hai Hội đồng đã tổ chức nhiều phiên họp với sự tham gia của các nhà 

quản lý, các chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và 

các lĩnh vực liên quan. Các ý kiến, kết luận của Hội đồng có giá trị tư vấn cho 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các cấp hoạch 

định chính sách khác trong việc ra quyết định đối với các vấn đề về phát triển 

ứng dụng năng lượng nguyên tử cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh 

bức xạ, hạt nhân. 

d) Các Sở Khoa học và Công nghệ 

Là cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ quản lý nhà nước 

đối với các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử và việc bảo đảm an toàn, 

an ninh bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

đồng thời được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cấp giấy phép sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế.  

Đến nay, các Sở Khoa học và Công nghệ đều đã kiện toàn tổ chức, phân 

công nhân sự phụ trách về quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, đã tiến hành cấp 

giấy phép cho hầu hết các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và thường 

xuyên tiến hành các đợt thanh tra đối với các cơ sở bức xạ trên địa bàn. Các Sở 

Khoa học và Công nghệ cũng chủ động tổ chức các hội nghị phổ biến, khóa tập 

huấn về văn bản pháp luật (cập nhật các văn bản mới ban hành), kiến thức an 

toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ cho cán bộ quản lý, người phụ trách an 

toàn bức xạ của địa phương mình. Bên cạnh đó, các Sở Khoa học và Công nghệ 

còn chủ trì xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, trình Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ phê duyệt.  

đ) Một số quy định mới về cơ quan thanh tra chuyên ngành 

Luật thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 và có hiệu lực 

ngày 01/7/2023 đã khắc phục được những vướng mắc, khó khăn, lỗ hổng của 
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Luật Thanh tra năm 2010, trong đó có quy định mới, khác biệt với Luật Thanh 

tra năm 2010 về cơ quan thanh tra chuyên ngành, cụ thể: 

- Luật Thanh tra năm 2010 quy định không được phép thành lập cơ quan 

thanh tra cấp Tổng Cục và Cục (Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là 

một trong bốn đơn vị đặc thù được Chính phủ cho phép thành lập, quy định tại 

Điều 11 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ). Luật Thanh tra 

sửa đổi năm 2022 đã quy định được phép thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục 

thuộc Bộ nhưng trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không “dàn đều” và không phải 

tất cả các Tổng cục, Cục thuộc Bộ đều thành lập cơ quan thanh tra chuyên 

ngành, cụ thể: Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập theo yêu cầu quản lý, 

trong những lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành có quy định hoặc theo quy 

định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Việc thành lập cơ quan 

thanh tra ở một số tổng cục, cục thuộc Bộ về cơ bản không làm phát sinh về tổ 

chức, biên chế, không làm phát sinh chi phí, nguồn lực khi triển khai thực hiện 

cũng như không gây chồng chéo giữa thanh tra Bộ và Thanh tra Tổng cục, Cục. 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là một trong số những cơ quan đáp ứng các yêu 

cầu này. Ngày 11 tháng 01 năm 2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành, theo đó Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là cơ quan thanh tra 

trực thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 

- Nhằm nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và phân 

định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với thủ 

trưởng cơ quan thanh tra, Luật Thanh tra 2022 quy định chỉ thủ trưởng cơ quan 

thanh tra có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra. Như vậy, khi Thanh tra 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được thành lập theo Nghị định nêu trên thì 

Chánh Thanh tra Cục sẽ chịu trách nhiệm trong việc ra quyết định và kết luận 

thanh tra đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân. 

II.3.5. Ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 

a) Hệ thống quản lý ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 

Theo quy định trong Luật Năng lượng nguyên tử, hệ thống tổ chức và 

quản lý công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân hiện nay được chia thành 3 

cấp: cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

quy định, hướng dẫn về công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

bao gồm các văn bản do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo hoặc ban 

hành (theo chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an 
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toàn bức xạ và hạt nhân) và các văn bản thuộc các lĩnh vực liên quan khác như 

quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường tương đối hoàn chỉnh, bảo đảm điều 

chỉnh các hoạt động ứng phó sự cố từ cấp Trung ương tới địa phương.  

Do sự gia tăng nhanh của các cơ sở bức xạ lớn trong nước và nguy cơ 

tiềm ẩn của sự cố hạt nhân xuyên biên giới, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành 04 văn bản quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, 

bảo đảm an toàn an ninh và năng lực ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân ở cấp quốc 

gia, bao gồm cả sự cố xuyên biên giới: 

- Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 Ban hành Kế hoạch ứng 

phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia, trong đó quy định các nội dung về 

việc chuẩn bị, xây dựng nguồn lực, hệ thống và phương án ứng phó, phân công 

trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương trong công tác ứng phó sự cố cấp quốc 

gia. 

- Nghị định số 02/2019/NĐ-CP và Luật Phòng thủ dân sự 2023 quy định 

nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động phòng thủ dân sự; bảo đảm phòng 

thủ dân sự; trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các 

cấp về phòng thủ dân sự. Nghị định cũng quy định về nguyên tắc tổ chức phòng 

thủ dân sự, quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự, chiến lược quốc gia về phòng 

thủ dân sự, kế hoạch phòng thủ dân sự v.v. 

- Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 Phê duyệt Kế hoạch quốc 

gia phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh 

học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019-2025.  

- Quyết định (mật) số 40/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 về việc ban hành 

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới giai đoạn 

2020-2025, trong đó nhấn mạnh 04 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Khẩn trương hoàn 

thiện mạng quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia, cơ sở dữ liệu phông phóng 

xạ môi trường, ưu tiên các tỉnh biên giới phía Bắc; (2) Tập trung nghiên cứu 

công nghệ điện hạt nhân của Trung Quốc, đặc biệt là công nghệ triển khai tại 

các nhà máy điện hạt nhân gần biên giới với nước ta; (3) Bộ Quốc phòng cần 

tăng cường xây dựng nguồn lực và đóng vai trò chủ đạo trong xử lý, ứng phó sự 

cố phóng xạ xuyên biên giới; (4) Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ tại 

khu vực biên giới. 

Về hệ thống tổ chức, trong hệ thống ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn, hệ thống tổ chức ứng phó sự cố tại Việt Nam bao gồm cấp quốc gia, 

cấp bộ, ngành và cấp địa phương. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và 
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Tìm kiếm cứu nạn là cơ quan phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện công tác ứng phó 

sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước và hợp tác khu vực, 

quốc tế. Quyết định số 884/QĐ-TTg cũng quy định rõ trách nhiệm các bộ, ngành 

và địa phương trong công tác ứng phó sự cố, trong đó có sự cố xuyên biên giới.  

b) Tình hình thực hiện chính sách và quy định pháp luật về ứng phó sự cố 

các cấp 

Thực hiện Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp 

quốc gia, các bộ ngành đã xây dựng các chương trình hành động bảo đảm sự 

chuẩn bị sẵn sàng năng lực để tham gia ứng phó sự cố thông qua hoạt động đào 

tạo, tập huấn, diễn tập cho các lực lượng chuyên trách; đầu tư trang thiết bị kỹ 

thuật, phương tiện cần thiết; tăng cường năng lực hệ thống quan trắc, dự báo 

phát tán chất phóng xạ trong môi trường. 

Thực hiện trách nhiệm quy định trong Luật Năng lượng nguyên tử và chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản hướng dẫn các 

địa phương trong cả nước về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ 

và an ninh nguồn phóng xạ, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân các tỉnh, thành phố trên cả nước với mục tiêu ứng phó nhanh chóng, hiệu 

quả các sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường, góp phần 

giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội 

của các địa phương và trong cả nước.  

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 quy định chi tiết các yêu cầu về công tác chuẩn bị ứng 

phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Theo đó, các địa phương đã thành lập 

Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân do Lãnh đạo UBND cấp tỉnh là 

Trưởng ban. Một số địa phương tích hợp trách nhiệm chỉ đạo về ứng phó sự cố 

bức xạ và hạt nhân vào Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn, 

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự. Việc có tổ chức chỉ đạo, điều hành giúp cho các 

địa phương triển khai công tác chuẩn bị và ứng phó một cách hệ thống, thông 

suốt và tối ưu nguồn lực của các tổ chức tham gia ứng phó chính tại địa phương 

(Sở, ngành liên quan), tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (bệnh viện, bộ đội phòng hóa, cơ 

sở tiến hành công việc bức xạ,…) và các tổ chức hỗ trợ khác.  

Tính đến 12/2023, có 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây 

dựng và được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố 

bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh. Theo dự kiến đến hết năm 2024, Kế hoạch ứng phó 

sự cố bức xạ và hạt nhân của tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước được phê 

duyệt và thực hiện. Những năm gần đây số địa phương tổ chức diễn tập lần đầu 
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và định kỳ không ngừng tăng. Tính đến tháng 12/2023, gần 20 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương đã tổ chức diễn tập với quy mô khác nhau. Về cơ bản 

hoạt động diễn tập đã giúp nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân có liên quan 

về công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; nâng cao vai trò của 

Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ; 

nâng cao năng lực một số tổ chức tham gia ứng phó chính tại địa phương (quân 

đội, công an, y tế). Tuy nhiên, thông qua hoạt động diễn tập cũng bộc lộ một số 

khó khăn, hạn chế về vai trò điều hành, chỉ huy lực lượng ứng phó hiện trường; 

nguồn lực còn hạn chế về con người, trang thiết bị, tài chính. Thực tế trong 

những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ các địa phương trong 

công tác ứng phó sự cố (mất an toàn bức xạ, mất an ninh nguồn phóng xạ, phát 

hiện nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát,…) và lưu giữ bảo đảm an toàn, an 

ninh các vật liệu phóng xạ, chất thải phóng xạ phát sinh từ sự cố. 

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo 

phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 

đưa vào vận hành và quản lý mạng lưới quan trắc phóng xạ bao gồm 11 trạm 

thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ (Móng Cái, Bãi Cháy, Lạng Sơn, Hà 

Nội, Hải Phòng, Đảo Bạch Long Vĩ - Hải Phòng, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, 

Nghệ An, Đà Nẵng) và 01 Trung tâm điều hành đặt tại Hà nội. Hiện tại, Bộ 

Khoa học và Công nghệ đang làm thủ tục để tiếp nhận 40 thiết bị quan trắc 

phóng xạ trong môi trường khí và 01 thiết bị quan trắc trong môi trường biển 

trong dự án EU-ASEANTOM của Liên minh châu Âu hỗ trợ xây dựng Mạng 

quan trắc và cảnh báo sớm phóng xạ khu vực Đông Nam Á. Hệ thống quan trắc 

phóng xạ quốc gia cùng với hệ thống quan trắc và trinh sát phóng xạ trên đất 

liền, trên không và trên biển của quân đội sẽ góp phần hỗ trợ tích cực và kịp thời 

công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, bao gồm cả sự cố xuyên biên giới.   

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là cơ quan đầu mối quốc gia trong việc 

thực hiện Công ước An toàn hạt nhân, Công ước Thông báo sớm và Công ước 

trợ giúp trong trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân nghiêm trọng với IAEA; 

đầu mối quốc gia trong Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến nhằm 

giảm thiểu nguy cơ hóa học, sinh học và phóng xạ hạt nhân (CBRN) do Liên 

minh châu Âu (EU) khởi xướng; đầu mối trong hợp tác giữa các Cơ quan pháp 

quy hạt nhân Đông Nam Á (ASEANTOM) trong triển khai dự án EU-

ASEANTOM về thiết lập Mạng quan trắc cảnh báo sớm phóng xạ khu vực 

ASEAN. Theo chức năng của cơ quan quản lý nhà nước, Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân tiếp tục tham gia vào các nhóm chuyên đề về ứng phó sự cố trong các 

dự án hợp tác vùng của IAEA, EC, Mạng lưới an toàn hạt nhân châu Á về chuẩn 

bị và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy 
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cơ sự cố CBRN; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh hóa học và các đơn vị liên 

quan trong việc duy trì và tăng cường hợp tác quốc tế với Liên minh châu Âu 

(EU) về giảm thiểu nguy cơ CBRN thông qua các dự án khu vực và song 

phương, chia sẻ thông tin, số liệu, chuyên môn kỹ thuật. 

Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ giao cơ quan chuyên môn xây 

dựng và tổ chức các hội thảo tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử cho các địa phương và các cơ sở tiến hành công việc 

bức xạ. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thường xuyên tổ chức Hội nghị Pháp 

quy hạt nhân 2 năm/lần để phổ biến các văn bản pháp luật chung, trong đó có 

nội dung về phổ biến quy định về công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ, sự 

cố hạt nhân. Bộ Khoa học và Công nghệ cử các cơ quan chuyên môn phối hợp, 

hướng dẫn các địa phương tổ chức các hội thảo về an toàn bức xạ, an ninh hạt 

nhân, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 

III. BẤT CẬP, HẠN CHẾ TRONG THI HÀNH LUẬT NĂNG LƯỢNG 

NGUYÊN TỬ 

Trong 15 năm triển khai thực hiện, bên cạnh vai trò, tác động và đóng góp 

rất lớn của Luật Năng lượng nguyên tử trong việc hình thành công tác quản lý 

nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh, phát triển bền vững ứng dụng năng lượng 

nguyên tử vì hòa bình, tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

thì một số chính sách, quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử đã bộc lộ bất 

cập, hạn chế về yêu cầu quản lý, sự đồng bộ với một số luật mới ban hành và sự 

phù hợp với các yêu cầu, hướng dẫn mới của IAEA; phát sinh sự chồng chéo 

trong chức năng quản lý của một số bộ ngành; một số quy định thiếu tính khả 

thi; chưa đáp ứng, theo kịp sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ hạt 

nhân, công nghệ bức xạ. Vì vậy, Luật Năng lượng nguyên tử cần được nghiên 

cứu sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau: 

III.1. Các chính sách, quy định còn thiếu  

Chính sách phát triển năng lượng nguyên tử được quy định tại Điều 5 của 

Luật năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, 03/05 chính sách hướng tới phát triển 

năng lượng hạt nhân, phục vụ trực tiếp dự án điện hạt nhân Ninh Thuận giai 

đoạn 2009-2015 mà chưa thể hiện đầy đủ các chính sách, quy định về an toàn, 

an ninh bức xạ và hạt nhân cho sự phát triển chung của ứng dụng năng lượng 

nguyên tử, cụ thể cần bổ sung: 

a) Chính sách của Nhà  nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

Chính sách nhà nước được quy định tại Điều 5 của Luật Năng lượng 

nguyên tử là những tuyên bố chung về phát triển, chưa thể hiện rõ nét như 

những chính sách cơ bản về bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, làm cơ sở cho 
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việc xây dựng các quy định liên quan trong Luật theo hướng dẫn của IAEA. Vì 

vậy, trong Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) cần phải xem xét để có thể nội 

luật hóa các nguyên tắc an toàn và an ninh hạt nhân cơ bản của IAEA thành các 

chính sách quốc gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đi cùng với chính sách 

phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử.  

b) Quy định về thanh sát hạt nhân. 

Điều 10 Luật Năng lượng nguyên tử quy định về Kiểm soát hạt nhân, thực 

chất là quy định về  thanh sát hạt nhân. Trong thời gian qua Việt Nam thực hiện 

các nghĩa vụ theo Hiệp định Thanh sát, các hoạt động liên quan đều sử dụng 

thuật ngữ thanh sát hạt nhân (Nuclear safeguards) – là thuật ngữ chuẩn của 

IAEA. Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng dự thảo Luật có những ý kiến khác 

nhau về việc sử dụng thuật ngữ này. Vì vậy, thuật ngữ thanh sát hạt nhân đã 

được thay bằng thuật ngữ kiểm soát hạt nhân. Việc sử dụng “kiểm soát hạt 

nhân” đã bộc lộ bất cập, vì có thể hiểu kiểm soát hạt nhân (nuclear control) 

gồm cả an toàn hạt nhân, an ninh nhân. Vì vậy, sử dụng thuật ngữ thanh sát hạt 

nhân theo đúng thuật ngữ, thông lệ quốc tế và trong Luật sửa đổi cần thiết kế 

một Chương riêng về thanh sát hạt nhân, bảo đảm thực thi đầy đủ cam kết của 

Việt Nam trong Hiệp định Thanh sát, sự hợp tác với IAEA và hoạt động kiểm 

soát liên quan đến vật liệu và nhiên liệu hạt nhân của cơ quan quản lý đối với 

các cơ sở hạt nhân, cơ sở khai thác, chế biến quặng phóng xạ trong nước. 

c) Quy định về quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử 

dụng, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

Quy định trách nhiệm quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã 

qua sử dụng, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, cơ sở lưu giữ quốc gia, kho nguồn 

phóng xạ quốc gia cùng với nguồn và cơ chế bảo đảm tài chính (phí, quỹ,…) 

cho việc quản lý tập trung, chôn cất vĩnh viễn chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt 

nhân đã qua sử dụng, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nguồn phóng xạ ngoài sự 

quản lý, và cơ quan có thẩm quyền quy định cơ chế bảo đảm tài chính này. 

d) Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cơ quan quản lý nhà nước 

về an toàn bức xạ và hạt nhân. 

Điều 8 Luật Năng lượng nguyên tử quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan an toàn bức xạ và hạt nhân, tuy nhiên, quy định chưa đầy đủ theo khuyến 

cáo của IAEA, cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và 

thiếu chức năng quản lý nhà nước về an ninh, thanh sát hạt nhân, phóng xạ môi 

trường, chuẩn đo lường bức xạ. Pháp luật hiện hành không cho phép quy định 

cơ quan dưới Bộ vào trong Luật. Tuy nhiên, Luật Năng lượng nguyên tử quy 

định công tác quản lý và hoạt động của một lĩnh vực có tính đặc thù là năng 

lượng nguyên tử, đồng thời phải tuân thủ cam kết, quy định với tư cách là thành 



25 

 

 

 

viên của nhiều điều ước quốc tế về an toàn, an ninh, thanh sát và không phổ biến 

hạt nhân, trong đó nhấn mạnh cơ quan pháp quy hạt nhân chịu trách nhiệm quản 

lý toàn bộ công tác bảo đảm an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân trong hoạt động 

ứng dụng năng lượng nguyên tử của quốc gia, chủ trì phối hợp với các bộ ngành 

liên quan, trao đổi và hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Điều này cần được làm rõ để các cơ quan Chính 

phủ và Quốc hội cho phép giữ quy định về cơ quan quản lý và mở rộng phạm vi 

quản lý về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân trong Luật Năng lượng nguyên 

tử (sửa đổi), phù hợp với Luật hạt nhân mẫu của IAEA. 

đ) Quy định về thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Luật Năng lượng nguyên tử hiện hành mới chỉ có 01 khoản giao trách 

nhiệm cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện chức năng thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền (khoản 4 Điều 8). Tuy 

nhiên theo thông lệ về bố cục của Luật Việt Nam và hướng dẫn của IAEA (Sổ 

tay Luật Hạt nhân năm 2010) thì cần có các quy định chi tiết về thẩm quyền của 

cơ quan thanh tra, thanh tra viên nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù, phản ứng 

nhanh của cơ quan thanh tra trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.  

e) Chính sách, quy định về ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. 

- Trách nhiệm của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.  

- Mối quan hệ giữa kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, kế hoạch ứng phó 

sự cố cấp tỉnh và kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia. Việc tích hợp kế hoạch 

ứng phó sự cố cấp cơ sở vào kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, kế hoạch ứng phó 

sự cố cấp tỉnh vào kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia. 

- Ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân xuyên biên giới. 

g) Quy định cơ chế thực hiện các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh, 

thanh sát và không phổ biến hạt nhân mà Việt Nam đã tham gia (quy định nội 

luật hóa); 

h) Quy định về bảo vệ bức xạ còn thiếu so với hướng dẫn của Luật Năng 

lượng nguyên tử mẫu, cũng như yêu cầu về an toàn của IAEA (IAEA Safety 

Series GRS Part 3). 

III.2. Phát sinh sự chồng chéo trong chức năng quản lý  

a) Đối với Luật Xây dựng năm 2014 và năm 2020 

- Không thống nhất về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hạt nhân: 

Khoản 2 Điều 37 Luật Năng lượng nguyên tử quy định Bộ Khoa học và Công 

nghệ tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở hạt nhân. Trong khi khoản 13, 14 và 24 
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Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 quy định người quyết định đầu tư có trách 

nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm 

định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.  

 Để bảo đảm sự thống nhất với Luật Xây dựng, trong Dự thảo Luật Năng 

lượng nguyên tử (sửa đổi) đề xuất bỏ quy định tại khoản 2 Điều 37.  

- Chưa phù hợp về thuật ngữ thiết kế: Điểm b khoản 1 Điều 41 và điểm b 

khoản 2 Điều 48 Luật Năng lượng nguyên tử sử dụng thuật ngữ thiết kế chi tiết. 

Trong khi khoản 23 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 quy định thiết kế xây dựng 

gồm: thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, các thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở gồm 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác (nếu có).  

Để bảo đảm sự thống nhất với Luật Xây dựng, trong Dự thảo Luật Năng 

lượng nguyên tử (sửa đổi) đề xuất thay thế thuật ngữ thiết kế chi tiết bằng thuật 

ngữ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. 

b) Đối với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020:  

- Chưa phù hợp về quy định đối với Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Luật Năng lượng nguyên tử tại khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, 

khoản 2 Điều 47 và khoản 2 Điều 48 quy định trong Hồ sơ đề nghị phê duyệt địa 

điểm xây dựng cơ sở hạt nhân, Hồ sơ đề nghị cho phép xây dựng cơ sở lò phản 

ứng hạt nhân nghiên cứu, nhà máy điện hạt nhân cần có Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. Trong khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại khoản 3 Điều 

31 quy định Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với 

quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (mỗi dự án đầu tư chỉ lập một Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường). 

 Để bảo đảm sự thống nhất với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Dự 

thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) đề xuất quy định: Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

c) Đối với Luật Khoáng sản năm 2010 

- Chưa phù hợp về quy định thẩm quyền cấp giấy phép chế biến quặng 

phóng xạ: Luật Năng lượng nguyên tử tại điểm c khoản 1 Điều 77 quy định Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép chế biến quặng phóng xạ. Tuy nhiên, 

quy định này không phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010. Theo Luật 

Khoáng sản, công việc chế biến quặng phóng xạ không phải là hoạt động 

khoáng sản, theo đó:   

+ Điểm a và Điểm c khoản 8 Điều 2 Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 

22/9/2022 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và chủ trì trong việc 

thăm dò, khai thác khoáng sản.  
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+ Điểm a khoản 9 Điều 2 Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 

quy định Bộ Công Thương quản lý và chủ trì trong việc chế biến khoáng sản. 

Để bảo đảm sự thống nhất với Luật Khoáng sản năm 2010, Dự thảo Luật 

Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) đề xuất quy định: Cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật về khoáng sản cấp giấy phép thăm dò, khai thác quặng 

phóng xạ; Bộ Công Thương cấp giấy phép chế biến quặng phóng xạ. 

d) Đối với Luật Điện lực năm 2018 

- Luật Năng lượng nguyên tử tại điểm d khoản 1 Điều 77 quy định Bộ 

Công Thương cấp Giấy phép vận hành thử và vận hành chính thức nhà máy điện 

hạt nhân; tại khoản 5 Điều 40 quy định Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy 

phép xây dựng, Giấy phép chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. 

Trong khi tại khoản 1 Điều 38 Luật Điện lực năm 2018 quy định Bộ Công 

Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

 Để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động quản lý nhà nước đối với toàn bộ 

vòng đời của nhà máy điện hạt nhân, Dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa 

đổi) đề xuất quy định: Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân có trách nhiệm lập hồ 

sơ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp giấy phép vận hành thử nhà 

máy điện hạt nhân; Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân có trách nhiệm lập hồ sơ 

gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp giấy phép vận hành nhà máy điện 

hạt nhân. 

e) Đối với Bộ Luật dân sự năm 2015 

- Chưa phù hợp về thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại về tài sản, 

môi trường và con người: 

+ Luật Năng lượng nguyên tử tại điểm a khoản 2 Điều 89 quy định thời 

hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại về tài sản, môi trường là mười năm kể từ 

ngày xảy ra sự cố hạt nhân. 

+ Bộ Luật dân sự năm 2015 tại Điều 588 quy định thời hiệu khởi kiện yêu 

cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc 

phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Để bảo đảm sự thống nhất với Bộ Luật dân sự năm 2015, Dự thảo Luật 

Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) đề xuất quy định: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu 

bồi thường thiệt hại thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 

III.3. Các chính sách, quy định chưa hoặc không còn phù hợp 

a) Chính sách tập trung đầu tư, tạo điều kiện phát triển điện hạt nhân 

(khoản 1 Điều 5) chưa phù hợp hoàn toàn với đường lối, chủ trương của Đảng, 

Nhà nước hiện nay là cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử 
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phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật 

tự xã hội. 

b) Quy định về bồi thường thiệt hạt nhân chưa phù hợp với các công ước 

quốc tế liên quan. 

Quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử về tổng mức bồi thường thiệt hại 

hạt nhân đối với mỗi sự cố tại nhà máy điện hạt nhân không vượt quá 150 triệu 

SDR. Điều này không phù hợp với quy định tại các Công ước quốc tế về bồi 

thường thiệt hại hạt nhân là 300 SDR. 

c) Những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 12) 

- Khoản 8: Việc nghiêm cấm vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an 

ninh và các điều kiện ghi trong giấy phép mà không quy định trường hợp bất 

khả kháng, mức độ nặng nhẹ là chưa phù hợp vì thông thường những hành vi bị 

nghiêm cấm phải được xử lý trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính ở 

mức độ nghiêm trọng. 

- Khoản 13 về đưa thông tin không có căn cứ, không đúng sự thật về sự 

cố; khoản 14 về sử dụng sai mục đích, tiết lộ thông tin bí mật trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử: Chưa phân biệt hành vi cố ý với hành vi vô ý, hành vi do 

không biết hoặc không có năng lực hành vi. 

d) Thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện tiến 

hành công việc bức xạ, về thủ tục hành chính không phù hợp với pháp luật hiện 

hành: Theo Luật Đầu tư 2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 

(sửa đổi, bổ sung 2020) thì thẩm quyền quy định này thuộc về Chính phủ. 

đ) Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy phép: 

- Điểm b khoản 2 Điều 73: Chưa quy định cơ quan có thẩm quyền ban 

hành Danh mục nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ không phải xin cấp giấy phép 

- Điểm b khoản 1 Điều 77 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy 

phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế là không phù hợp, chỉ cần 

giao cho Sở Khoa học và Công nghệ vì đây là hoạt động cấp phép có tính 

chuyên môn sâu, thực tế các Sở vẫn đang được phân cấp hoặc ủy quyền thực 

hiện. Sự không thống nhất giữa các tỉnh trong phân cấp, ủy quyền đã gây khó 

khăn cho công tác quản lý, công bố, thực hiện, kiểm soát và liên thông thủ tục 

hành chính. 

e) Về quy định hàng hóa có chứa chất phóng xạ: 

Khoản 3 Điều 66 Luật Năng lượng nguyên tử quy định Bộ Y tế ban hành 

danh mục sản phẩm tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ được phép 

nhập khẩu và mức chiếu xạ đối với hàng hoá tiêu dùng trên cơ sở kết quả thẩm 
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định an toàn của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân. Tuy nhiên, Luật Năng 

lượng nguyên tử lại chưa có quy định về việc ban hành danh mục hàng hóa chứa 

chất phóng xạ thuộc chức năng quản lý của các Bộ khác. Vì vậy, Luật sửa đổi 

cần khắc phục sự bất cập này. 

f) Việc kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ: 

Luật Năng lượng nguyên tử còn thiếu quy định về kiểm định định kỳ đối 

với thiết bị bức xạ và thẩm quyền ban hành danh mục thiết bị bức xạ, thiết bị ghi 

đo bức xạ phải được kiểm định, hiệu chuẩn. 

g) Về kiểm soát vận chuyển quá cảnh vật liệu phóng xạ:  

Theo quy định tại Điều 64, việc vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh 

lãnh thổ Việt Nam, hoạt động của tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy 

bằng năng lượng hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam phải được Thủ tướng Chính 

phủ cho phép và phải chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. Quy định này cơ bản là hợp lý, duy chỉ có bất cập đối với vận chuyển 

quá cảnh các nguồn phóng xạ kín nhóm 2, 3, 4, 5 vì mức độ an toàn an ninh và 

tác động không quá nghiêm trọng như vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân và 

nguồn phóng xạ nhóm 1. 

h) Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử: 

- Điều 69 quy định Điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử: Việc giao Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đăng ký 

hoạt động không là phù hợp về thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư 2020. 

- Khoản 3 Điều 70 quy định Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử: Quy định Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thu hồi, 

công nhận chứng chỉ là không phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư 2020. 

i) Nhiều khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ cần được xem xét, hiệu chỉnh, 

bổ sung bảo đảm tính chính xác, đúng đắn, cập nhật các hướng dẫn mới của 

IAEA và thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng 

nguyên tử. 

III.4 Nguyên nhân của bất cập, hạn chế: 

a) Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một đạo luật để điều chỉnh các quan 

hệ xã hội trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (trước kia chúng ta chỉ có Pháp 

lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996) trong điều kiện còn thiếu chuyên 

gia có kinh nghiệm về xây dựng pháp luật hạt nhân nói chung và các quy định 

về an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân nói riêng; 

b) Luật Năng lượng nguyên tử có phạm vi rộng và chuyên sâu về kỹ 

thuật, đồng thời còn liên quan đến chính trị, xã hội, quan hệ đối ngoại, an ninh 
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quốc gia; 

c) Luật Năng lượng nguyên tử có liên quan và chịu tác động của nhiều 

pháp luật khác như Luật Quy hoạch (2017), Luật Đầu tư (2020), Luật Xây dựng 

(2014; sửa đổi, bổ sung 2020), Luật Khoáng sản (2010; sửa đổi, bổ sung 2018), 

Luật Dược (2016), Luật Bảo vệ môi trường (2020). Vì vậy, không tránh khỏi sự 

phát sinh chồng chéo, chưa thống nhất, bất cập trong quản lý nhà nước và triển 

khai thực hiện.  

d) Chính sách, pháp luật năng lượng nguyên tử chưa dự báo đầy đủ và kịp 

thời sự phát triển nhanh chóng các ứng dụng năng lượng nguyên tử, khoa học và 

công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân, hội nhập quốc tế cũng như các nguy cơ 

ngày càng gia tăng liên quan đến an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu và 

thiết bị hạt nhân. Vì vậy, một số quy định đã không đáp ứng thực tiễn quản lý, 

đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung Luật Năng lượng nguyên tử.   

đ) Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã phê chuẩn và thực hiện nghiêm 

túc nghĩa vụ, các cam kết trong vai trò thành viên của nhiều Công ước, điều ước 

quốc tế quan trọng về an toàn, an ninh, thanh sát và không phổ biến hạt nhân 

như Hiệp ước không phổ biến hạt nhân năm 1982, Công ước về cảnh báo sớm 

sự cố hạt nhân năm 1987, Hiệp định Thanh sát năm 1989 và Nghị định thư bổ 

sung phê chuẩn năm 2012, Hiệp ước khu vực Đông Nam Á phi hạt nhân, Hiệp 

ước về cấm thử hạt nhân toàn diện phê chuẩn năm 2006, Bộ quy tắc ứng xử về 

an toàn, an ninh nguồn phóng xạ năm 2006, Công ước An toàn hạt nhân năm 

2010, Công ước bảo vệ thực thể hạt nhân và phần sửa đổi (CPPNM/A) năm 

2012, Công ước chung về quản lý an toàn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và 

chất thải phóng xạ năm 2013, Công ước về loại trừ các hành động khủng bố hạt 

nhân năm 2016. 

Việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế đặt ra yêu cầu nội luật hóa, 

hoàn thiện chính sách, pháp luật năng lượng nguyên tử để bảo đảm thực thi 

nghĩa vụ và cam kết quốc gia của Việt Nam.  

Trên đây là một số tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp 

luật năng lượng nguyên tử và một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện chính 

sách, pháp luật năng lượng nguyên tử, trong đó có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung 

Luật Năng lượng nguyên tử. Việc ban hành chính sách thích hợp về năng lượng 

nguyên tử trong bối cảnh quốc gia và quốc tế mới, thể chế hóa chính sách đó 

bằng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) là cần thiết, cấp bách tạo cơ sở pháp 

luật, động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của ứng dụng năng lượng nguyên 

tử trong một môi trường an toàn, an ninh; khẳng định vai trò không thể thiếu và 

đóng góp ngày càng hiệu quả của năng lượng nguyên tử (bao gồm điện hạt 

nhân) vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ sức 
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khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, tăng cường hội nhập quốc tế và vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bộ Khoa học và Công nghệ xin kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 

chỉ đạo./.  

Nơi nhận:  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);   

- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học  

và Công nghệ; 

- Lưu: VT, PC, ATBXHN. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Huỳnh Thành Đạt 

 

 

 

  

 
 



 

Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

VỀ NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ  

(2008 - 2023) 

TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

I LUẬT 

1 Luật Năng lượng nguyên tử 18/2008/QH 12 03/6/2008 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch  

35/2018/QH14  20/11/2018 

3 Luật Phòng thủ dân sự 18/2023/QH15 20/6/2023 

II NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 

1 Về chủ trương đầu tư dự án  điện hạt 

nhân Ninh Thuận 

41/2009/QH12 25/11/2009 

2 Dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự 

án  điện hạt nhân Ninh Thuận 

31/2016/QH14 22/11/2016 

III NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1 Quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử 

111/2009/NĐ-CP  11/12/2009 

 

2 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Năng 

lượng nguyên tử 

07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 

3 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Năng 

lượng nguyên tử về Nhà máy điện 

hạt nhân 

70/2010/NĐ-CP 22/6/2010 

4 Quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử 

107/2013/NĐ-CP 

 

20/9/2013 

5 Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

người đi đào tạo trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử 

124/2013/NĐ-CP  14/10/2013 

6 Quy định về tổ chức và hoạt động của 

thanh tra ngành khoa học và công 

nghệ  

213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 

7 Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, 41/2019/NĐ-CP 15/5/2019 
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh 

giá và điều chỉnh quy hoạch phát 

triển, ứng dụng năng lượng nguyên 

tử 

8 Quy định về việc tiến hành công việc 

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

ứng dụng năng lượng nguyên tử 

142/2020/NĐ-CP  09/12/2020 

9 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt 

động khoa học và công nghệ, chuyển 

giao công nghệ; năng lượng nguyên 

tử 

126/2021/NĐ-CP  30/12/2021 

IV QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1 Thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia 

446/QĐ-TTg 07/4/2010 

2 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát 

triển, ứng dụng bức xạ trong nông 

nghiệp đến năm 2020. 

775/QĐ-TTg 2/6/2010 

3 Ban hành Quy chế Hoạt động kiểm 

soát hạt nhân  

45/2010/QĐ-TTg 14/06/2010 

4 Phê duyệt định hướng quy hoạch 

phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam 

giai đoạn đến năm 2030  

906/QĐ-TTg 

 

17/6/2010 

5 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển, ứng dụng năng lượng nguyên 

tử vì mục đích hoà bình đến năm 

2020  

957/QĐ-TTg 

 

24/6/2010 

6 Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử” 

1558/QĐ-TTg 

 

18/8/2010 

7 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 

quan trắc và cảnh báo phóng xạ 

quốc gia đến năm 2020 

1636/QĐ-TTg 

 

31/8/2010 

8 Phê duyệt định hướng quy hoạch địa 2376/QĐ-TTg 28/12/2010 



3 

 

 

 

TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

điểm lưu giữ, chôn cất chất thải 

phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

9 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết ứng dụng 

bức xạ trong công nghiệp và các 

ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 

2020 

127/QĐ-TTg, 20/1/2011 

10 Phê duyệt Đề án “Triển khai các 

biện pháp bảo đảm an ninh trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử” 

450/QĐ-TTg 25/3/2011 

11 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử 

27/2011/QĐ-TTg 10/5/2011 

12 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát 

triển, ứng dụng bức xạ trong khí 

tượng, thủy văn, địa chất, khoáng 

sản và bảo vệ môi trường đến năm 

2020 

899/QĐ-TTg, 10/6/2011 

13 Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về 

đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử 

940/QĐ-TTg 17/6/2011 

14 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát 

triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến 

năm 2020 

1958/QĐ-TTg, 04/11/2011 

15 Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng 

lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ 

kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng 

năng lượng nguyên tử và bảo đảm an 

toàn, an ninh” 

265/QĐ-TTg 05/3/2012 

16 Thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử quốc gia 

706/QĐ-TTg 08/5/2013 

17 Phê duyệt Quy hoạch phát triển 

chuẩn đo lường quốc gia đến năm 

2020 

1361/QĐ-TTg 08/8/2013 

18 Quy định nghĩa vụ tài chính của tổ 

chức có nhà máy điện hạt nhân, 

09/2014/QĐ-TTg  23/01/2014 
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

phương thức quản lý nguồn tài chính 

bảo đảm chấm dứt hoạt động và tháo 

dỡ nhà máy điện hạt nhân 

19 Chế độ ưu đãi nghề nghiệp đối với 

người làm việc trong các đơn vị 

thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

45/2014/QĐ-TTg  15/8/2014 

20 Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát 

triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân 

giai đoạn đến năm 2020 

2241/QĐ-TTg  11/12/2014 

21 Ban hành Kế hoạch ứng phó sự 

cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia 

884/QĐ-TTg 16/6/2017 

22 Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng 

ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó 

nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức 

xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 

104/QĐ-TTg 22/01/2019 

23 Ban hành  Phương án Phòng ngừa và 

ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên 

giới 

40/QĐ-TTg  28/5/2020  

24 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 

phát triển, ứng dụng năng lượng 

nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050  

108/QĐ-TTg 22/01/2021 

V THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn 

hạt nhân đối với địa điểm nhà máy 

điện hạt nhân trong giai đoạn quyết 

định chủ trương đầu tư  

13/2009/TT-

BKHCN 

 

20/5/2009 

2 Hướng dẫn về việc khai báo, cấp 

giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

08/2010/TT-

BKHCN 

22/7/2010 

3 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn bức xạ - miễn trừ khai 

báo, cấp giấy phép 

15/2010/TT-

BKHCN 

14/9/2010 

4 Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành 

về an toàn bức xạ và hạt nhân 

19/2010/TT-

BKHCN 

28/12/2010 
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

5 Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn 

phóng xạ 

23/2010/TT-

BKHCN 

29/12/2010 

6 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và 

phân loại nguồn phóng xạ 

24/2010/TT-

BKHCN 

29/12/2010 

7 Hướng dẫn đo lường bức xạ, hạt 

nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới 

quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi 

trường 

27/2010/TT-

BKHCN 

 

30/12/2010 

8 Hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật 

liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn  

02/2011/TT-

BKHCN  

16/3/2011 

9 Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân 

đối với địa điểm nhà máy điện hạt 

nhân 

28/2011/TT-

BKHCN 

28/11/2011 

10 Quy định yêu cầu về bảo đảm an 

ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt 

nhân 

38/2011/TT-

BKHCN 

30/12/2011 

11 Quy định về kiểm soát chiếu xạ nghề 

nghiệp và chiếu xạ công chúng  

19/2012/TT-

BKHCN 

08/11/2012 

12 Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật 

liệu phóng xạ 

23/2012/TT-

BKHCN 

23/11/2012 

13 Hướng dẫn việc lập và phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố 

hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh 

24/2012/TT-

BKHCN 

04/12/2012 

14 Quy định danh mục và yêu cầu kiểm 

soát vật liệu và thiết bị trong chu 

trình nhiên liệu hạt nhân 

25/2012/TT-

BKHCN 

12/12/2012 

15 Hướng dẫn về nội dung, quy trình, 

thủ tục thẩm định báo cáo phân tích 

an toàn ở giai đoạn phê duyệt địa 

điểm nhà máy điện hạt nhân 

29/2012/TT-

BKHCN 

19/12/2012 

16 Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân 

đối với thiết kế nhà máy điện hạt 

nhân  

30/2012/TT-

BKHCN 

28/12/2012 

17 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về mạng lưới quan trắc và cảnh 

16/2013/TT-

BKHCN  

30/7/2013 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/D8E3222A10714A7888E1D8C4472CD850/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/D8E3222A10714A7888E1D8C4472CD850/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/EA21AB59385841A5A7C01FD9E5775990/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/EA21AB59385841A5A7C01FD9E5775990/
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

báo phóng xạ môi trường quốc gia 

18 Hướng dẫn thực hiện quy định về 

khai báo của Nghị định thư bổ sung 

của Hiệp định giữa nước CHXHCN 

Việt Nam và Cơ quan Năng lượng 

nguyên tử quốc tế về việc áp dụng 

thanh sát theo Hiệp ước không phổ 

biến vũ khí hạt nhân  

17/2013/TT-

BKHCN  

30/7/2013 

19 Quy định quy trình, thủ tục kiểm tra, 

thanh tra an toàn hạt nhân trong quá 

trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà 

máy điện hạt nhân  

20/2013/TT-

BKHCN  

06/9/2013 

20 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt 

nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết 

kế, xây dựng, vận hành và tháo gỡ tổ 

máy điện hạt nhân  

21/2013/TT-

BKHCN  

12/9/2013 

21 Quy định nội dung Báo cáo phân tích 

an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt 

nhân 

08/2014/TT-

BKHCN  

26/5/2014 

 

22 (Thông tư liên tịch với Bộ Y tế)       

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ 

trong y tế 

13/2014/TT-

BKHCN-BYT   

09/6/2014 

23 Hướng dẫn quản lý chất thải, nguồn 

phóng xạ đã qua sử dụng 

22/2014/TT-

BKHCN  

25/8/2014 

24 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và 

ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, 

lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự 

cố bức xạ và hạt nhân 

25/2014/TT-

BKHCN  

08/10/2014  

25 Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 

20/9/ 2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

27/2014/TT-

BKHCN 

10/10/2014 

26 Quy định về đào tạo an toàn bức xạ 

đối với nhân viên bức xạ, người phụ 

34/2014/TT-

BKHCN  

22/11/2014 

http://varans.vn/van-ban/150/25/2014/TT-BKHCN.html
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

trách an toàn và hoạt động dịch vụ an 

toàn bức xạ 

27 Quy định về phân tích an toàn đối với 

nhà máy điện hạt nhân 

12/2015/TT-

BKHCN 

08/7/2015 

28 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh 

nguồn phóng xạ  

13/2015/TT-

BKHCN 

21/7/2015 

29 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với thiết bị chụp X quang 

tổng hợp dùng trong y tế 

28/2015/TT-

BKHCN 

30/12/2015 

30 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi 

tính dùng trong y tế 

02/2016/TT-

BKHCN 

25/3/2016 

31 Quy định về thẩm định báo cáo đánh 

giá an toàn bức xạ trong hoạt động 

thăm dò, khai thác quặng phóng xạ 

04/2016/TT-

BKHCN 

04/4/2016 

32 Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và 

cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một 

số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử 

06/2016/TT-

BKHCN  

22/4/2016 

33 Quy định về nội dung báo cáo phân 

tích an toàn trong hồ sơ cấp phép xây 

dựng nhà máy điện hạt nhân 

10/2016/TT-

BKHCN 

13/6/2016 

34 Quy định ngưng hiệu lực một phần 

Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN 

ngày 21/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 23/2010/TT-

BKHCN ngày 29/12/2010 hướng dẫn 

bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 

05/2017/TT-

BKHCN 

25/5/2017 

35 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với máy gia tốc tuyến tính 

dùng trong xạ trị 

15/2017/TT-

BKHCN   

05/12/2017 

36 Sửa đổi Thông tư liên tịch 13/ 

2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định 

13/2018/TT-

BKHCN  

05/9/2018 
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 

37 Ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với thiết bị X-quang dùng 

trong y tế 

14/2018/TT-

BKHCN 

15/11/2018 

38 Quy định về bảo đảm an ninh nguồn 

phóng xạ 

01/2019/TT-

BKHCN 

30/5/2019 

39 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với thiết bị X-quang chụp vú 

và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau 

bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế 

22/2019/TT-

BKHCN 

20/12/2019 

40 Quy định về an toàn hạt nhân đối với 

cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên 

cứu 

05/2020/TT-

BKHCN  

30/10/2020 

41 Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về việc tiến hành công việc 

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

ứng dụng năng lượng nguyên tử 

02/2022/TT-

BKHCN  

25/02/2022  

42 Quy định một số định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về ứng phó 

và xử lý sự cố hạt nhân; đo liều chiếu 

xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn 

thiết bị ghi đo bức xạ 

08/2022/TT-

BKHCN 

06/6/2022 

43 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh 

quy hoạch phát triển, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử 

09/2022/TT-

BKHCN 

28/7/2022 

44 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất thải chứa các nhân phóng 

xạ có nguồn gốc tự nhiên (QCVN 

23:2023/BKHCN) 

08/2023/TT-

BKHCN 

25/5/2023 

45. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với thiết bị X-quang đo mật 

độ xương dùng trong y tế (Số hiệu: 

QCVN 24:2023/BKHCN)  

09/2023/TT-

BKHCN  

25/5/2023 
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

46. Quy định việc chuẩn bị ứng phó và 

ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, 

lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự 

cố bức xạ và hạt nhân 

12/2023/TT-

BKHCN 

30/6/2023 

47. Thông tư hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 

20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại Nghị định 

số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2021 của Chính phủ 

19/2023/TT-

BKHCN 

20/9/2023 

IV THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

1 Quy định nội dung, quy trình thẩm 

định và phê duyệt thiết kế công trình 

nhà máy điện hạt nhân 

23/2013/TT-BCT 18/10/2013 

2 Quy định danh mục, quản lý, sử dụng 

hồ sơ tài liệu liên quan đến nhà máy 

điện hạt nhân 

24/2013/TT-BCT 21/10/2013 

 

V THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

1 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí về 

năng lượng nguyên tử 

76/2010/TT-BTC 17/5/2010 

2 Quy định về bảo hiểm bắt buộc bảo 

hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự và bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường đối với tổ chức, cá nhân tiến 

hành công việc bức xạ 

13/2012/TT-BTC 07/02/2012 

3 (Thông tư liên tịch với Bộ KH&CN) 

Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý 

trong việc kiểm tra, phát hiện chất 

phóng xạ tại các cửa khẩu 

112/2015/TTLT-

BTC-BKHCN  

29/7/2015  

4 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

287/2016/TT-BTC 15/11/2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nang-luong-nguyen-tu-208116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-126-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-so-huu-cong-nghiep-499367.aspx
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TT Văn bản Số hiệu Ngày thông qua/       

ban hành 

5 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 

15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ  

phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử 

116/2021/TT-BTC 22/12/2021 

6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một 

số Thông tư quy định về phí, lệ phí 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm 

khuyến khích sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến 

63/2023/TT-BTC 16/10/2023 

* In nghiêng là các văn bản hết hiệu lực thi hành. 
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Phụ lục II  

SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP, GIẤY ĐĂNG KÝ, CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP;  

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ ĐÃ PHÊ DUYỆT  

(2013-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Năm 

Giấy phép 

tiến hành 

công việc 

bức xạ 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động dịch 

vụ hỗ trợ 

ứng dụng 

NLNT  

Chứng chỉ 

nhân viên 

bức xạ và 

chứng chỉ 

hành nghề 

Hồ sơ phê duyệt  kế 

hoạch ứng phó sự cố 

Cấp cơ sở Cấp tỉnh 

1 2013 521 27 659 --- --- 

2 2014 582 33 504 20 11 

3 2015 706 40 450 176 7 

4 2016 710 37 586 220 15 

5 2017 854 66 689 250 11 

6 2018 997 65 850 215 6 

7 2019 1063 60 726 144 2 

8 2020 1103 68 911 130 3 

9 2021 1197 52 541 44 0 

10 2022 1172 60 659 9 1 

11 2023 1320 49 918 8 1 
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Phụ lục III 

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA  

VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(2010-2023) 

 

1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 

 

Năm 
Số lượng cơ sở          

được thanh tra 

Số lượng cơ sở bị          

xử lý vi phạm  
Tổng số tiền phạt 

(Triệu đồng) 

2010 118 08 76 

2011 109 10 89,5 

2012 42 06 60,5 

2013 62 03 28 

2014 52 09 190 

2015 72 12 139 

2016 52 09 156 

2017 96 12 122 

2018 71 22 232 

2019 47 19 199 

2020 45 13 128,5 

2021 26 07 81 

2022 50 17 261 

2023 42 09 148 

 

2. Các Sở Khoa học và Công nghệ 

Từ kết quả báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn 

bức xạ của 63 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, sau đây là thống kê tình hình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành 

chính của các Sở Khoa học và Công nghệ từ năm 2015 đến năm 2022 như bảng 

sau:  
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Năm 
Số lượng cơ sở được 

thanh tra, kiểm tra 

Số lượng cơ sở bị          

xử lý vi phạm  

Tổng số tiền phạt 

(Triệu đồng) 

2012 1242 35 255.5 

2013 1080 54 334 

2014 1493 323 862.3 

2015 831 43 285,5 

2016 986 60 378 

2017 857 64 392 

2018 866 49 306 

2019 1259 45 261.75 

2020 675 32 147 

2021 376 21 136,5 

2022 981 46 392.25 

 

 

 

 


